BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN
TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ TTATXH


	TT
	Địa bàn chuyển hóa
	Xâm phạm TTATXH
	Ma túy
	Kinh tế
	Môi trường
	Tiêu chí khác

	1
	Xã Cam Thủy – huyện Lệ Thủy
	02 vụ/03 đối tượng
	0
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	0
	0
	
	
	

	2
	Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy
	08 vụ/08 đối tượng
	01 vụ/01 đối tượng
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Tăng 02 vụ
	Giảm 01 vụ
	
	
	

	3
	Xã Hàm Ninh – huyện Quảng Ninh
	32 vụ/38 đối tượng
	0
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Tăng 07 vụ
	
	
	
	

	4
	Xã Vĩnh Ninh – huyện Quảng Ninh
	10 vụ/16 đối tượng
	0
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 02 vụ
	
	
	
	

	5
	Xã Lộc Ninh – TP. Đồng Hới
	23 vụ/22 đối tượng
	04 vụ/04 đối tượng
	0
	02 vụ/02 đối tượng
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 05 vụ
	Giảm 05 vụ
	
	
	

	6
	Phường Nam Lý – TP. Đồng Hới
	68 vụ/118 đối tượng
	19 vụ/22 đối tượng
	0
	09 vụ/09 đối tượng
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 12 vụ
	Giảm 02 vụ
	
	Tăng 01 vụ
	

	7
	Xã Thanh Trạch – huyện Bố Trạch
	26 vụ/40 đối tượng
	04 vụ/05 đối tượng
	01 vụ/01 đối tượng
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 05 vụ
	Giảm 03 vụ
	Giảm 02 vụ
	
	

	8
	Xã Quảng Hòa – Thị xã Ba Đồn
	05 vụ/07 đối tượng
	0
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 02 vụ
	
	
	
	

	9
	Xã Quảng Đông – huyện Quảng Trạch
	15 vụ/19 đối tượng
	01 vụ/01 đối tượng
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 01 vụ
	Tăng 01 vụ
	
	
	

	10
	Xã Quảng Tùng – huyện Quảng Trạch
	03 vụ/03 đối tượng
	01 vụ/01 đối tượng
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 02 vụ
	Tăng 01 vụ
	
	
	

	11
	Xã Cảnh Dương – huyện Quảng Trạch
	07 vụ/07 đối tượng
	01 vụ/02 đối tượng
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Tăng 06 vụ
	Tăng 01 vụ
	0
	0
	

	12
	Xã Kim Hóa – huyện Tuyên Hóa
	12 vụ/30 đối tượng
	0
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Tăng 01 vụ
	
	
	
	

	13
	TT Quy Đạt – huyện Minh Hóa
	39 vụ/39 đối tượng
	0
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 14 vụ
	
	
	
	

	14
	Xã Dân Hóa – huyện Minh Hóa
	22 vụ/26 đối tượng
	01 vụ/01 đối tượng
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 06 vụ
	Tăng 01 vụ
	
	
	

	15
	Xã Trọng Hóa – huyện Minh Hóa
	13 vụ/15 đối tượng
	0
	0
	02 vụ/02 đối tượng
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 09 vụ
	
	
	Tăng 01 vụ
	

	16
	Xã Hóa Sơn – huyện Minh Hóa
	01 vụ/03 đối tượng
	0
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	0
	
	Giảm 01 vụ
	
	

	17
	Xã Hóa Tiến – huyện Minh Hóa
	23 vụ/28 đối tượng
	02 vụ/05 đối tượng
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 05 vụ
	0
	
	
	

	18
	Xã Thượng Hóa – huyện Minh Hóa
	19 vụ/23 đối tượng
	0
	0
	0
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 14 vụ
	
	
	
	

	19
	Xã Trung Hóa – huyện Minh Hóa
	29 vụ/57 đối tượng
	0
	0
	0 
	

	
	So sánh với 2 năm trước
	Giảm 07 vụ
	
	
	
	

	Tổng: 19 xã
	357 vụ/502 đối tượng
	34 vụ/42 đối tượng
	08 vụ/09 đối tượng
	13 vụ/13 đối tượng
	

	
	Giảm 68 vụ

(Giảm 17%)
	Giảm 07 vụ

(Giảm 17 %)
	Giảm 05 vụ

(Giảm 38%)
	Tăng 02 vụ

(Tăng 13%)
	


1

